	SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	PHỤ LỤC I
  DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ  CHO VIỆC BẢO QUẢN THUỐC VẮC XIN VÀ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH

(Đính kèm Thư yêu cầu  số             /TYC-BVNT  ngày            tháng            năm 2025)



	STT
	Danh mục thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đầu dò siêu âm tim người lớn
	- Lắp đặt, sử dụng được trên Máy siêu âm màu 4D hình thái học model: Logiq P7, hãng sản xuất: GE, nước sản xuất: Hàn Quốc.

- Ứng dụng siêu âm như: siêu âm tim, siêu âm bụng, tổng quát, nhi, sản khoa, siêu âm mạch máu, siêu âm Doppler xuyên sọ,…

- Tần số hoạt động: 1.3 đến 4.0 MHz

- Trường nhìn tối đa: 120 độ

- Độ sâu khảo sát tối đa: 30 cm
- Hàng mới: 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
	Cái
	01
	

	2
	Tủ lạnh bảo quản Vắc xin
	- Dạng tủ: ngang

- Nhiệt độ môi trường: 5-43ºC

- Chế độ rã đông: tự động

- Làm lạnh: trực tiếp
- Dung tích: 250-300L

- Dung tích trữ vắc xin: 200-250L

- Thời gian lưu trữ ở 43ºC: hơn 60 giờ

- Độ ồn: < 40 db (A)

- Freez protection level: A

- Hàng mới: 100%
- Năm sản xuất 2024 trở về sau
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	3
	Chỉ thị đông băng điện tử
	- Phạm vi nhiệt độ: -20ºC đến +55ºC/ -4ºF đến +131ºF

- Mức cảnh báo: 
A) 10 phút hoặc 60 phút dưới 0ºC/+32ºF

B) 60 phút dưới -0.5ºC/ +31.1ºF

- Hàng mới: 100%

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
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	Thiết bị ghi nhiệt độ tự động
	- Nhiệt độ hoạt động: -25ºC đến +55ºC/ -13ºF đến 131ºF

- Phạm vi cảnh báo nhiệt độ: -20ºC đến +50ºC/ -4ºF đến +122ºF, in 0.1ºC increments

- Mức cảnh báo: 2 mức ( 1 ngưỡng trên và 1 ngưỡng dưới)

- Thời gian lấy mẫu: mỗi phút
- Độ chính xác: 

+/- 0.8 °C (-25 °C to -10 °C) / +/- 1.44 °F (-13 °F to +14 °F)

+/- 0.5 °C (-10 °C to +40 °C) / +/- 0.9 °F (+14 °F to +104 °F)

+/- 0.8 °C (+40 °C to +55 °C) / +/- 1.44 °F (+104 °F to +131 °F)
- Khoảng nhiệt độ lưu trữ: 30 ngày trên màn hình LCD / lên đến 60 ngày qua file báo cáo PDF
- Mức bảo vệ: IP64
- Kích hoạt: nhấn SET và READ trong 3 giây

- Định dạng file dữ liệu: PDF và ASCII (nó cũng có thể được nhập bởi nhiều hệ thống quản lý ERP hoặc dữ liệu)

- Hàng mới: 100%

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
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	Tủ lạnh dược phẩm
	- Nguồn cấp: 220VAC, 50Hz

- Công suất: 150-200W

- Loại tủ: Đứng

- Thể tích: 80-100 L

- Thang nhiệt: 2-8 ºC

- Rã đông: Tự động

- Môi chất làm lạnh: ≥ R600a, 45g

- Hiển thị: Led

- Cảnh báo: Nhiệt độ cao/ thấp, Nhiệt độ môi trường cao, Cửa mở, Lỗi nguồn, Lỗi cảm biến, Điều khiển từ xa, Cảnh báo bằng âm thanh và đèn báo
- Hàng mới: 100%

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
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